
TT TÊN DN THÀNH LẬP/TÊN SÀN GIAO DỊCH BĐS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT/GIÁM 

ĐỐC SÀN 

ĐỊA CHỈ DN THÀNH LẬP SÀN/ĐỊA CHỈ SÀN GIAO 

DỊCH
TỈNH/TP 

1 Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng Trương Quốc Hưng
Tầng trệt toà nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, Tp HCM. 
Hồ Chí Minh

2 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Hưng Thịnh 
Dương Thị Hồng

Vân

34-36 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, Tp HCM. 
Hồ Chí Minh

3 Sàn giao dịch bất động sản Khánh Hội Trần Thế Anh 136 Khánh Hội, phường 6, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

4 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Anh 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

5 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phát Hưng Nguyễn Thị Liên 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Nhuận, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

6 Sàn giao dịch bất động sản Phan Lương 
294A Khu phố 2, đường Tần Não, phường Bình An, quận 2, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

7 Sàn giao dịch bất động sản Quận 3 Phan Thị Vân Anh 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

8 Sàn giao dịch bất động sản Nam Việt Trần Thị Xuân Tươi
Số 167 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

9 Sàn giao dịch bất động sản ACB
Nguyễn Thị Mộng 

Thường
29 Ter, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận I, Tp HCM Hồ Chí Minh

10 Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP địa ốc Phúc Yên 33 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

11 Sàn giao dịch bất động sản E.C.I Trần Quyết Tiến 270L Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

12 Sàn giao dịch bất động sản Gia Định 213 Bùi Hữu Nghĩa, phường I, Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

13 Sàn giao dịch bất động sản Siêu thị Căn hộ Lê Thị Thu Hồng 132-134 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, Quận I, Tp HCM Hồ Chí Minh

14 Sàn giao dịch bất động sản REE Land
Tầng triệt Tòa nhà ETown 2 số 364 Cộng Hòa, phường 13, 

Tân Bình, Tp HCM
Hồ Chí Minh

15 Sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh 114 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thành, Tp HCM Hồ Chí Minh

16 Sàn giao dịch bất động sản Gia Hòa
17 Lô M đường 16m KDC Gia Hòa, Phước Long, quận 9, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

17 Sàn giao dịch bất động sản Intresco 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, quận I, Tp HCM Hồ Chí Minh

18 Sàn giao dịch bất động sản Taniland 281A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

19 Sàn giao dịch bất động sản Đất Cát 436 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

20 Sàn giao dịch bất động sản CONIC Phong Phú
2-4-6 Đường số 7 - KDC CONIC, Phong Phú - Bình Chánh, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

21 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phú Hưng 224 Khánh Hội, phường 6, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

22 Sàn giao dịch bất động sản Petroland Trần Hữu Giang
Lầu 7, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

23 Sàn giao dịch bất động sản Căn nhà Mơ Ước
58/1 - 58/2 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

24 Sàn giao dịch bất động sản Đất Na Vi
136 Đường số 9A - KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

25 Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc Nam Việt 112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

26 Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc Miền Tây (Westernland) 167 Khánh Hội, phường 3, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

27 Sàn giao dịch bất động sản Tổng Sáu
Lầu 6 - 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

DANH SÁCH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH



28 Sàn giao dịch bất động sản Phú Gia Số 9 Phùng Khắc Khoan, phường DaKao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

29 Sàn giao dịch bất động sản Him Lam land Lê Thị Bích Ngọc
152/1A đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh
Hồ Chí Minh

30 Sàn giao dịch bất động sản Danh Khôi Lê Thống Nhất
Số 39L Khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

31 Sàn giao dịch bất động sản Investco Trần Quang Tiến 201 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

32 Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Tường Trần Trọng Nghĩa SM10 Garden Plaza1, phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

33 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Quân Sài Gòn
Phạm Ngọc Minh

Đức
286 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

34 Sàn giao dịch bất động sản Thanh niên xung phong Nguyễn Đình Vượng 16 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

35 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Quân Nguyễn Thành Đạt
31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

36 Sàn giao dịch bất động sản Savina Mã Thanh Danh 138/25 Nguyễn Trãi, phương 3, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

37 Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP dịch vụ và đầu tư 584.7 Trần Đình Phong
23 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

38 Sàn giao dịch bất động sản Vietcomreal Hồ Bảo Trọng 132-134 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

39 Sàn giao dịch bất động sản YocoLand Nguyễn Mạnh Hào
Số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

40 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phố Trần Nghiêm Vĩnh Hùng Số 312 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

41 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh Lê Thanh Tùng Số 526 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 10, Tp HCm Hồ Chí Minh

42 Sàn giao dịch bất động sản Phương Nam Tào Đình Dũng
Số 129 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

43 Sàn giao dịch bất động sản An Bình Đỗ Duy Thoan Số 65-65A đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

44 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Linh Phan Viết Kỳ Số 436A/71 đường 3/2,phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

45
Công ty TNHH MTV sàn giao dịch bất động sản Tân Hai 

Thành/Sàn giao dịch bất động sản Tân Hai Thành
Đinh Hải Điệp Số 79C Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

46 Sàn giao dịch bất động sản Song Phát Trần Tấn Lộc Số 266-268 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

47 Sàn giao dịch bất động sản TanBinhRess Nguyễn Thị Minh Châu
Số 205-207-209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

48 Sàn giao dịch bất động sản Cityland Nguyễn Văn Tiến A16 Trần Não, phường Bình Anh, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

49 Sàn giao dịch bất động sản Detaco Đào Đình Năng Số 2/6 - 2/8 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

50 Sàn giao dịch bất động sản Lộc Hưng Bùi Ngọc Long Số 339A Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

51 Sàn giao dịch bất động sản Công Minh Đỗ Thành Trung
Số 310/4B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

52 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Phú Nguyễn Thanh Quang
Tầng 7 Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 6, quận 3, Tp HCM
Hồ Chí Minh

53 Sàn giao dịch bất động sản Nhà Việt An Nguyễn Chí Kiên Số 14 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

54 Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Thi Mẫn Nghi
Tòa nhà Scetpa 19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

55 Sàn giao dịch bất động sản Indesco Nguyễn Thị Xinh Số 23 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

56 Sàn giao dịch bất động sản Desconhomes Lê Đức Thuận
Lầu 5-6-8 số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh



57 Sàn giao dịch bất động sản Nhà và Đất Choi Kenny
Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

58
Sàn giao dịch bất động sản Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư 

vấn tài nguyên môi trường
Nguyễn Quốc Dũng

Số 63 đường Lý Tử Trọng, phường Bến Nghé, quận 10, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

59 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vũ Vũ Trang Nhung
Số 33/16 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

60 Sàn giao dịch bất động sản Quốc Tế Phan Quốc Thái
Số 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, 

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

61 Sàn giao dịch bất động sản Đông Á Lê Hồng Giúp
Số 294 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh

62 Sàn giao dịch bất động sản Thanh Nhựt Lưu Thành Đạt Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường 1,quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

63 Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Tân Lê Thị Bích Thủy Số 58 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp HCm Hồ Chí Minh

64 Sàn giao dịch bất động sản Thái Minh Lôi Ngọc Quốc Số 891 đường 3/2, phường 7, quận 11, Tp HCM Hồ Chí Minh

65
Sàn giao dịch bất động sản Hồng Hà 

I & D
Nguyễn Minh Tâm

Số B3 - 08 khu Nam Thiên (Phú Mỹ Hưng), đường Phạm Thái 

Bường, phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

66 Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành Quách Đại Vinh Số 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

67 Sàn giao dịch bất động sản ACB - Chi nhánh Nguyễn Tri Phương Phạm Văn Hải Số 134 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

68 Sàn giao dịch bất động sản Huỳnh Thông Huỳnh Kim Thông Số 806 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

69 Sàn giao dịch bất động sản Sadeco Trần Đình Hà

Số 1 đường số 5 & Số 21+23 đường số 2, khu nhà ở Sông Ông 

Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Tp HCM

Hồ Chí Minh

70 Sàn giao dịch bất động sản Trung Thủy Dương Quốc Phong
Tầng 12,13 tòa nhà Miss Áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Hồ Chí Minh

71 Sàn giao dịch bất động sản EXIM Hồ Cung Đạt Nhân Số 55A Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

72
Sàn giao dịch bất động sản Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

công trình 135
Phạm Đức Trung

Số 61/1 đường số 23, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

73 Sàn giao dịch bất động sản Long Thịnh Nguyễn Đình Thuận Số 11 đường Nguyễn Văn Bơ, phường 12, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

74 Sàn giao dịch bất động sản Fico Phạm Thanh Hùng Số 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

75 Sàn giao dịch bất động sản Vina Nhà Võ Thị Ánh Hoa Số 270 - 272 Lãnh Binh Thăng, quận 11, Tp HCM Hồ Chí Minh

76 Sàn giao dịch bất động sản BCCI
Nguyễn Thanh 

Sang

Số 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

77
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ

phần Địa ốc Sài Gòn
Huỳnh Hoài Trung

Số 63 - 65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

78 Sàn giao dịch bất động sản Cotecland Hoàng Nhật Tân
Tòa nhà Cotec Building, tầng trệt, số 14 Nguyễn Trường Tộ,

phường 12, quận 4, Tp HCM
Hồ Chí Minh

79 Sàn giao dịch bất động sản Thương Tín Võ Thị Dịu Hiền
Số 97 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12,quận Phú Nhuận, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

80 Sàn giao dịch bất động sản Đất Ngọc
Nguyễn Thanh 

Toàn
Số 198 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

81 Sàn giao dịch bất động sản SunLand Nguyễn Hòa Bình Số 85A Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

82 Sàn giao dịch bất động sản ProLand Phan Thị Thu Châu Số 741 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

83 Sàn giao dịch bất động sản Huỳnh Long
Nguyễn Huỳnh

 Long

Số B2 đường trục 30m, phường 13, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

84
Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Quân

Chợ Lớn

Phạm Ngọc Minh

Đức
Số 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

85 Sàn giao dịch bất động sản CBRE Trần Lan Hương
Tòa nhà A&B, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, Tp 

HCM
Hồ Chí Minh



86 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Bảo Đức Vương Thu Uyển Số 43D/4 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

87 Sàn giao dịch bất động sản PEDCO Nguyễn Tiến Số 421 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

88 Sàn giao dịch bất động sản Phát Đạt Nguyễn Ngọc Tiên Số 940B đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp HCM Hồ Chí Minh

89
Sàn giao dịch bất động sản Toàn Mỹ 

Gia - TMG Real
Trần Hữu Nghị Số 37 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

90 Sàn giao dịch bất động sản HDTC Trần Thị Trương
Lầu 12 Cao ốc HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến 

Thành, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

91 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu Số 37 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

92 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Lộc Phan Văn Chính
Lầu 2 lô C Cao ốc Pntechcons, số 48 đường Hoa Sứ, phường

7, quận Phú Nhuận, Tp HCM
Hồ Chí Minh

93 Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn 5 Phạm Phú Phúc Số 2A Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

94
Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Gia 

Định

Nguyễn Mai 

Phương Uyên
Số 23 Trương Định, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

95 Sàn giao dịch bất động sản Long Thổ Long Doãn Kiên Số 546 Hàm Tử, phường 6, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

96 Sàn giao dịch bất động sản Thuận Thiên Mai Lê Hoàng Ái Số 77 An Dương Vương, quận Bình Tân, Tp HCM Hồ Chí Minh

97
Sàn giao dịch bất động sản Chương

Dương
Tô Thị Thủy

Số 225 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

98 Sàn giao dịch bất động sản Anh Tuấn Bùi Tuấn Mạnh Hồ Chí Minh

99
Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Phong

Thái

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Số 56 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình

Tân, Tp HCM
Hồ Chí Minh

100 Sàn giao dịch bất động sản Thông Minh Trần Việt Hà
Tòa nhà Indochina số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Dakao, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

101 Sàn giao dịch bất động sản Khang Gia
Nguyễn Nguyên 

Kha

Số 310 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

102 Sàn giao dịch bất động sản Phú Lợi Bảy
Nguyễn Thị Xao

Nhua
Số 3583 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

103

Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ

phần Giám định Thẩm định Việt Nam - 

Vivaco

Trịnh Thiên Bình Số 66 Hoàng Diệu, phường 10, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

104 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Đức
Nguyễn Thị Thu 

Hồng
Số 89 Lương Định Của, phường An Bình, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

105 Sàn giao dịch bất động sản Hào Quang Trần Minh Mẫn
Số 125 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận,

 Tp HCM
Hồ Chí Minh

106 Sàn giao dịch bất động sản Công Minh
Nguyễn Thị Thu

Hằng

Số 332 (C6-C7) Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

107 Sàn giao dịch bất động sản Phú Lợi Gia Tô Duy Chinh
C4/10 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

108 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phú Gia Lê Thành Hương
Số 27 đường Trần Bình Trọng, phường 05, quận Bình Tân,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

109
Sàn giao dịch bất động sản Bình Dương 

- ITCLand

Phan Thùy Phượng

Uyên
Số 157 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

110 Sàn giao dịch bất động sản Thịnh Phát Vũ Đức Huy
Số 144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc A, quận Bình Tân,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

111 Sàn giao dịch bất động sản M.P.T Lê Tịnh Độ
Tòa nhà MPT Plaza số 334-336 đường Tân Sơn Nhì, phường

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp HCM
Hồ Chí Minh

112 Sàn giao dịch bất động sản Tường Phong Lầu Nam Tường Số 268D Minh Phụng, phường 2, quận 11, Tp HCM Hồ Chí Minh

113
Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Chợ

Lớn
Nguyễn Minh Tâm Số 220 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

114 Sàn giao dịch bất động sản Phát triển Nhà thành phố HDReal Quách Kim Hưng Số 65-67 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh



115 Sàn giao dịch bất động sản DSI Land
Nguyễn Thị Mộng

Hằng

Số 285/20A Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

116 Sàn giao dịch bất động sản Niềm Tin Việt - Vinatrust
Nguyễn Thị Bảo

Ngọc
Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

117
Sàn giao dịch bất động sản Nguyễn Phi

Hùng
Văn Thành Nam

Số 470 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

118 Sàn giao dịch bất động sản Đô Thị Mới Lê Thị Tuyết Hà
Số 003 Lô H7 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ Hưng, phường

Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

119 Sàn giao dịch bất động sản Việt Long
Phạm Thị Ngọc

Được

Tầng 2 số 317-319-321 đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

120
Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn

Phương Nam

Đặng Lê Tuấn 

Hải

Số 06 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

121 Sàn giao dịch bất động sản Hồng Đức Lê Đình Đăng Khoa
Số 01 đường 05, phường Bình Trung Đông, quận 2, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

122 Sàn giao dịch bất động sản Tuyến Vinh Võ Thị Phi Phượng
Số 36A1 đường 27-3, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

123 Sàn giao dịch bất động sản Khang Minh Trần Đăng Quý Số 02 Lê Trung Nghĩa, phường 02, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

124 Sàn giao dịch bất động sản C&T Lê Huy Vinh
Số 4/4 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

125 Sàn giao dịch bất động sản Việt Quách Thế Minh
Số 28E Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

126
Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Phú

Gia
Nguyễn Văn Bính

Số 102 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

127
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ phần Phát triển Bất động 

sản Sài Gòn
Châu Minh Phương

Số 368A đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

128
Sàn giao dịch bất động sản Cty TNHH

KD&PT nhà Bình Dân

Nguyễn Quang 

Điềm

Số 47/36 khu phố 7 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

129 Sàn giao dịch bất động sản Việt Quốc
Đoàn Hạnh Thùy

Dung

A102 khu căn hộ Hoàng Anh, số 357 đường Lê Văn Lương,

phường Tân Quy, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

130 Sàn giao dịch bất động sản địa ốc 8 Thái Bình Minh Số 849 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

131 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Tín Võ Thành Khôn
Số 242 đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

132 Sàn giao dịch bất động sản SmartLand Đặng Quốc Việt
Số S53-1 khu Sky Garden 2 Phú Mỹ Hưng, phường Tân 

Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

133 Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Châu Á Nông Vương Phong
Số 196A đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

134 Sàn giao dịch bất động sản Resco Lê Quốc Khánh
Số 41 đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

135
Sàn giao dịch bất động sản Liên Minh

Nguyễn - NAC
Nguyễn Minh Hiệp

Lầu 12 ( B5-B6 ) International Plaza 343 Phạm Ngũ Lão, quận

1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

136
Sàn giao dịch bất động sản Cty CP-ĐT 

Địa ốc Hoàng Linh
Đinh Quốc Lực Số 688 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

137 Sàn giao dịch bất động sản Việt Gia Long
Nguyễn Thị Thu

Thảo

Số 19 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

138 Sàn giao dịch bất động sản Ê Đen Huỳnh Kim Đoan Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

139 Sàn giao dịch bất động sản Quốc Tế
Ngô Thị Xuân

Bình

Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao, quận 1, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

140
Sàn giao dịch bất động sản Bình Thiên

An

Nguyễn Thị 

Ly Ly

Lầu 14 cao ốc Sailing, số 11A đường Pasteur, phường Bến

Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

141 Sàn giao dịch bất động sản Đất Ta
Tô Huỳnh Phương

Trâm

Số 19T Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19,quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

142 Sàn giao dịch bất động sản D & A Lê Thị Kim Thoa
Số 19-25 lầu 7 tòa nhà Bitexco, đường Nguyễn Huệ, phường

Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

143
Sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh

Phát
Trần Tú Nga

Số 73 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh



144 Sàn giao dịch bất động sản Phú Ninh Trần Thị Kim Trang
Số 11A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

145
Sàn giao dịch bất động sản Người Cộng

Sự  Chuyên nghiệp
Phạm Ngọc Ninh Số 70 đường 32, phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

146 Sàn giao dịch bất động sản Long Mai Mai Thị Kim Chung Số 91 Trần Não-KP4, phường Bình An, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

147 Sàn giao dịch bất động sản Ánh Dương Nguyễn Duy Khánh
Số 16S đường số 10, khu dân cư 13C, đại lộ Nguyễn Văn 

Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

148
Sàn giao dịch bất động sản Công ty 

TNHH XD-KD nhà Phước Lộc
Hà Thu Hà

Số 12 lầu 4 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

149 Sàn giao dịch bất động sản Đại Á Ngô Đức Sơn Số 1015 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

150 Sàn giao dịch bất động sản Bình Thạnh Lữ Quốc Thắng
Số 66 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

151 Sàn giao dịch bất động sản Trung Đông
Nguyễn Hiếu

Trung

Số 28 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

152
Sàn giao dịch bất động sản Đất Vàng 

Mới
Hồ Hữu Tường

A1-17 khu biệt thự SSG số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường

22, quận Bình Thạnh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

153 Sàn giao dịch bất động sản FicoLand Lại Tiến Thịnh Số 195B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

154
Sàn giao dịch bất động sản Bắc Trung

Nam
Trần Quang Ngọc

Số 174 lầu 4 đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú

Nhuận, Tp HCM
Hồ Chí Minh

155
Sàn giao dịch bất động sản Tấc Đất Tấc

Vàng
Hoàng Anh Tuấn

Số M09 tổ 1, khu dân cư Gia Hòa, KP6, đường số 9, phường

Phước Long B, quận 9, Tp HCM
Hồ Chí Minh

156 Sàn giao dịch bất động sản An Phú Nguyễn Duy Linh Số 809B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

157 Sàn giao dịch bất động sản Nguyễn Kim Nguyễn Huy Cường
Số 1-5 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

158 Sàn giao dịch bất động sản Hồng Gia Trần Tịnh Số 94 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

159 Sàn giao dịch bất động sản Kiến Á Nguyễn Thị Thái Bình Số 117/9 đường Vườn Chuối, phường 4, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

160
Sàn giao dịch bất động sản Đất Phú

Thịnh
Nguyễn Văn Thảo

Số 12 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

161 Sàn giao dịch bất động sản Thanh Ngọc Phan Huy Bình
Số F1 - F2 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

162 Sàn giao dịch bất động sản Nam Viên Phạm Thị Ngọc Lan Số 661 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

163 Sàn giao dịch bất động sản Vinatexland Nguyễn Văn Thuần Số 636 quốc lộ 52, phường Phước Long B, quận 9, Tp HCM Hồ Chí Minh

164 Sàn giao dịch bất động sản Nam Hưng Nguyễn Công Tùng
Số 169/8 Lương Định Của, khu phố 3, phường Bình An, 

quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

165 Sàn giao dịch bất động sản Việt Nguyễn Thiện Đức Số 596 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

166 Sàn giao dịch bất động sản Novaland
Võ Nguyên Thiệu

An
Khu nhà ở HimLam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

167
Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc Đất

Việt
Nguyễn Viết Túy Số 204-206-208 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

168 Sàn giao dịch bất động sản Lộc Điền Phan Lạc Đoàn Vinh
Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, 

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

169 Sàn giao dịch bất động sản Phúc An Cơ Vũ Đức Long
Số B001 khu phố Mỹ Phước - Phạm Thái Bường, phường 

Tân Long, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

170 Sàn giao dịch bất động sản Nhà Việt Nguyễn Thị Diệu
Số 954A đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

171
Sàn giao dịch bất động sản Nhịp Cầu

Địa Ốc
Trần Quang Thuận

Số 13C20 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

172 Sàn giao dịch bất động sản Duy Phan Phan Lâm Tuyền
Số 411 - 413 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh



173 Sàn giao dịch bất động sản Hồng Quang
Nguyễn Thị Tuyết

Sương

Số 007-008 chung cư H1 Hoàng Diệu, phường 9, quận 4,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

174
Sàn giao dịch bất động sản Hòa 

Bình

Nguyễn Thị Thùy

An

Số 27 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

175 Sàn giao dịch bất động sản Thủ Thiêm Đặng Phước Trí
Số 260 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

176 Sàn giao dịch bất động sản Tinh Nhuệ
Nguyễn Huỳnh 

Hồng Tâm

P 1501 lầu 15 cao ốc văn phòng Centrepoint số 106 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp HCM
Hồ Chí Minh

177 Sàn giao dịch bất động sản Quốc Cường Tô Minh Khuê Số 26 đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

178 Sàn giao dịch bất động sản REALWAY
Số 285/37 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 2

, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

179 Sàn giao dịch bất động sản Long Thổ Văn Như Mẫn
Số 313 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

180 Sàn giao dịch bất động sản Khang Nam
Phạm Thị Thanh 

Trang

Số 215 đường 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

181 Sàn giao dịch bất động sản Thanh Niên Nguyễn Tri Thắng Số 359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

182 Sàn giao dịch bất động sản Lê Thành Lê Hữu Nghĩa
Số 113/89 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình

Tân, Tp HCM
Hồ Chí Minh

183 Sàn giao dịch bất động sản Thời Kiên Lâm Vĩ Hùng Số 66 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

184 Sàn giao dịch bất động sản SamLand Trần Bích Thủy
Số 61 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

185 Sàn giao dịch bất động sản Govimex Đặng Thúy Mi
Số 280 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

186 Sàn giao dịch bất động sản 584.6 Đặng Kiều Tiên
Số S47 đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh

,Tp HCM
Hồ Chí Minh

187 Sàn giao dịch bất động sản Đình Khiêm Hoàng Thế Viện
Số M10-11 khu quy hoạch Miếu Nổi, phường 3, quận Bình

Thạnh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

188
Sàn giao dịch bất động sản Tân Minh

Châu
Lê Thị Ngọc Hân Số 97 đường số 2 phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

189 Sàn giao dịch bất động sản Thảo Điền
Nguyễn Thị Xuân

Thủy

Số 159 xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Thảo Điền, quận 2,

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

190 Sàn giao dịch bất động sản Vinh Nam Lê Hữu Vinh
Số 154 khu phố 2 đường Trần Não, phường Bình An,

 quận 2,Tp HCM
Hồ Chí Minh

191 Sàn giao dịch bất động sản Nam Tiến Trần Đức Vinh
B5-B6 khu dân cư Kim Sơn Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân

Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

192 Sàn giao dịch bất động sản Nhà Việt Trần Quý Hậu
Số 52C đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

193
Sàn giao dịch bất động sản Daewon - 

Hoàn Cầu
Nguyễn Thanh Vân

Số 600A đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình

Thạnh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

194
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Tư vấn Quản lý Phương 

Đông
Nguyễn Thị Vi

Số 80 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú 

B, quận 9, Tp HCM
Hồ Chí Minh

195 Sàn giao dịch bất động sản Nam Phú Trần Anh Vang
Lầu 11, cao ốc Estar số 147-149 Võ Văn Tần, phường 6, quận

3, Tp HCM
Hồ Chí Minh

196
Sàn giao dịch bất động sản Phú Thành

Hiệp N
Lê Thành Nhanh Số 166A Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

197 Sàn giao dịch bất động sản Tâm Thông Nguyễn Thanh Tâm Số 87 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

198
Sàn giao dịch bất động sản Đại Dương 

Xanh
Nguyễn Trần Minh

Số 31/3 Hoàng Quốc Việt, phường 4, quận Tân Bình,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

199 Sàn giao dịch bất động sản Triết Nhung Đặng Đức Cẩm
Số 6231 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

200
Sàn giao dịch bất động sản Cty CP DV

TM Tp Hồ Chí Minh
Phạm Văn Quát Số 189 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

201
Sàn giao dịch bất động sản Viet Long

Real
Nguyễn Quốc Bình Số 137 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh



202 Sàn giao dịch bất động sản Điền Kim
Nguyễn Trọng

Nghĩa

Lầu 3 số 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1

Tp HCM
Hồ Chí Minh

203 Sàn giao dịch bất động sản Thuỷ Lợi 4A Trần Nho Thái Số 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

204 Sàn giao dịch bất động sản Sanny
Văn Thị Ngọc

Tuyết

Số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

205 Sàn giao dịch bất động sản Gia Hưng Lê Thanh Nhã
Số 28 đường nội khu Hưng Phước 4, phường Tân Phong,

quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

206 Sàn giao dịch bất động sản An Phú Land Bùi Văn Chi
Số 280E1,E2,E3 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

207
Sàn giao dịch bất động sản Đông Tây

Real

Trần Thị 

Thanh Xuân
Tầng 2 số 86 đường Tản Đà, phường 11, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

208 Sàn giao dịch bất động sản Việt Tín Hà Trọng Nghĩa
Số 01 đường số 3 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình

Thạnh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

209
Sàn giao dịch bất động sản Một thành 

viên Địa ốc Bắc Trung Nam
Nguyễn Công Lê

Số 1/36/14 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

210 Sàn giao dịch bất động sản Phú An Gia Trần Kiên Cường
Số 89 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân

Phú, Tp HCM
Hồ Chí Minh

211 Sàn giao dịch bất động sản Mai Linh Bùi Đức Hữu
Số 62 đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

212 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Nguyễn
Nguyễn Hoàng

Nguyên

SỐ 911/50 - 911/50A đường Lạc Long Quân, phường 11,

quận Tân Bình, Tp HCM
Hồ Chí Minh

213
Sàn giao dịch bất động sản Công ty 

CP ĐT PT Thăng Long
Lê Phú Chiến

Lầu 3 tòa nhà Sông Đà Tower số 14 Kỳ Đồng, phường 9, 

quận 3, Tp HCM
Hồ Chí Minh

214 Sàn giao dịch bất động sản Phồn Thịnh
Nguyễn Thanh

Vỹ

Số 60/100 đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

215 Sàn giao dịch bất động sản Tài Nguyên
Trần Thị Thanh

Hải

Tầng 13 số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

216
Sàn giao dịch bất động sản Thế giới bất

động sản
Đào Ngọc Duyên

Số 120/68/6 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú

Nhuận, Tp HCM
Hồ Chí Minh

217 Sàn giao dịch bất động sản Triệu Phong Bạch Tuyết Hà Số 18-20 đường Phước Hưng, phường 8, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

218 Sàn giao dịch bất động sản TechcomReal Nguyễn Xuân Lộc Số 833 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

219 Sàn giao dịch bất động sản Song Phát Trần Tấn Phát
Số 256 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

220 Sàn giao dịch bất động sản An Điền Cát Thị Tố Trinh
Số 243 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

221
Sàn giao dịch bất động sản Việt - Cty

CP ĐT Địa ốc Việt

Nguyễn Đức

Nguyên

Số 14 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

222 Sàn giao dịch bất động sản Tín Phong Ngụy Phúc Yên
Số 152 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

223
Sàn giao dịch bất động sản Savills

Việt Nam
Nguyễn Thị Khang Trân

Tầng 18 tòa nhà Fideco số 81-85 đường Hàm Nghi, phường

Bến Nghé, quận 1, TP HCM
Hồ Chí Minh

224
Sàn giao dịch bất động sản Vạn Hưng

Phát
Nguyễn Thanh Hiền Số 312-314 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, Tp HCM Hồ Chí Minh

225
Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc

Thăng Long
Nguyễn Thái Hà Số 279 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

226 Sàn giao dịch bất động sản Tấn Phát Nguyễn Minh Tấn
Số 19 đường số 15, khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng,

huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

227 Sàn giao dịch bất động sản Thành Công Nguyễn Quốc Bảo
Số 382B - B1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

228
Sàn giao dịch bất động sản Hưng Gia

Phúc
Võ Văn Tài

Số 1/45A2-A3 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, Tp HCM
Hồ Chí Minh

229 Sàn giao dịch bất động sản Vườn Thượng Uyển
Nguyễn Kim

Thanh Nhàn

Số 10/6 Nguyễn Anh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện

Hóc Môn, Tp HCM
Hồ Chí Minh

230 Sàn giao dịch bất động sản Chiến Thắng
Nguyễn Thụy

Vân Anh

Số 210 khu phố Mỹ Hoàng, đường Phạm Thái Bường,

phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh



231 Sàn giao dịch bất động sản Thái Sơn Nguyễn Hữu Tần Số 03 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

232
Sàn giao dịch bất động sản Nam Sài 

Gòn
Quách Kim Hưng

 Lầu 1, tòa nhà SECC số 799 đường Nguyễn Văn Linh, 

khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

233 Sàn giao dịch bất động sản Kiên Giang Huỳnh Ngọc Diên
Số 285/71 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12,quận 10,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

234 Sàn giao dịch bất động sản Đất Lạc Việt Phạm Thế Linh
Số 1A3 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

235
Sàn giao dịch bất động sản 

Ngôi Sao Việt
Nguyễn Đức Tiến Số 457 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

236 Sàn giao dịch bất động sản Việt Âu Đỗ Thúc Nhơn
Số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạch, quận Tân Phú,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

237
Sàn giao dịch bất động sản

Cushman & Wakefield
Phạm Tiểu Mỹ Lầu 14 số 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

238 Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Đặng Đình Long Số 95 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

239
Sàn giao dịch bất động sản

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức
Nguyễn Hữu Sơn Số 13-15-17 Trương Định, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

240
Sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh

Hoàn Cầu
Trần Minh Nhật Số 434-436 đường Minh Phụng, phường 9, quận 11,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

241 Sàn giao dịch bất động sản Thuận Việt
Nguyễn Thi

 Kiều Liên

Số 270 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

242
Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn

MêKông
Trương Kim Bảo

Số C01-07 khu căn hộ New Sài Gòn, đường Nguyễn

Hữu Thọ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp HCM
Hồ Chí Minh

243 Sàn giao dịch bất động sản Phố Mới Phan Thị Ngọc Mai
Số 45 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17,

quận Bình Thạnh, Tp HCM 
Hồ Chí Minh

244 Sàn giao dịch bất động sản Khánh Hội 
Nguyễn Trần 

Minh Huy
Số 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

245 Sàn giao dịch bất động sản Đất Vàng Ngô Trung Hiếu Số 117/9 Vườn Chuối, phường 7, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

246 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hưng Dương Công Lực
Số B23 đường D4 khu tái định cư Him Lam, phường Tân

Hưng, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

247
Sàn giao dịch bất động sản

Sông Đà Sao Việt
Phạm Ngọc Quý

Số 47-49-51 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

248 Sàn giao dịch bất động sản Nam Hoàn Cầu Trịnh Minh Cường
Số 91A Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, quận 5,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

249 Sàn giao dịch bất động sản Đất Vàng Land Lưu Tiến Tài Số 38 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

250
Sàn giao dịch bất động sản

Daewon - Thủ Đức
Sou Trần Thế Anh

Chung cư 1C3 - Cantavil, khu đô thị mới An Phú,

phường An Phú, quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

251
Sàn giao dịch bất động sản

Capitaland (Việt Nam)
Wan Yoke Yee

3005-10 tầng 30, SaiGon Trade Center, số 37 Tôn Đức

Thắng, phường Bến Nghé, quận1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

252
Sàn giao dịch bất động sản

Green Real
Nguyễn Thị Hương

Số 05 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh.
Hồ Chí Minh

253 Sàn giao dịch bất động sản Tân Thịnh Lợi Nguyễn Ngọc Tiến
D37A Cư xá Phú Lâm B, đường Bà Hom, phường 13, quận 6,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

254 Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc 11 Nguyễn Khắc Giang Số 593 Bình Thới, phường 10, quận 11, Tp HCM Hồ Chí Minh

255 Sàn giao dịch bất động sản Go Go Trương Nguyệt Nhi
01E-03E Cư xá Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoàng, phường 10,

quận 6, Tp HCM
Hồ Chí Minh

256
Sàn giao dịch bất động sản Thần Tài

Phương Nam

Nguyễn Thị 

Thanh Minh

Số 912-914-916 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 4,

quận 11,Tp HCM
Hồ Chí Minh

257 Sàn giao dịch bất động sản Phú Long Vũ Hoài
Tầng trệt, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè Tp HCM
Hồ Chí Minh

258
Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh

Cty CP Phát triển BĐS Sài Gòn

Trương Nghiêm

Thụy Vy
Số 30 đường số 6, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp HCM Hồ Chí Minh

259 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nam
Nguyễn Hoàng

Trung Hiếu
Số 106 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh



260 Sàn giao dịch bất động sản Vinaland Phạm Quang Hải
Số 220 Lý Long Trường, khu phố Mỹ Kim, phường Tam

Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

261
Sàn giao dịch bất động sản

An Thịnh Phát
Trần Việt Hùng Số 296 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận,Tp HCM Hồ Chí Minh

262 Sàn giao dịch bất động sản Thuận Thái Trương Ái Linh
Lầu 2,cửa hàng số 2&3 (số 13&14) khu cao ốc thương mại 

Thuận Việt,319 Lý Thường Kiệt,phường 15,quận 11,Tp HCM
Hồ Chí Minh

263

Sàn giao dịch bất động sản Minh Vĩnh 

Khang Trần Thanh Vinh 216 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,phường 6,quận 3 Tp HCM Hồ Chí Minh

264
Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh Nam Sài Gòn-Công ty 

TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên

Trần Thị Thanh

Hải
116A, ấp 5,xã Phước Kiên ,huyện Nhà Bè,Tp HCM Hồ Chí Minh

265
Sàn giao dịch bất động sản Phát Đạt - 

Chi nhánh Phú Thuận
Nguyễn Thiên Diễm Số 422 Đào Trí, phường Phú Thuận , quận 7 Tp HCM Hồ Chí Minh

266 Sàn giao dịch bất động sản Đại Thành Ngô Hải Triều Số 29A đường Cao Thắng ,phường 02, quận 3 Tp HCM Hồ Chí Minh

267
Sàn giao dịch bất động sản Đông Thiên 

Phú Miền Nam
Nguyễn Thị Thu Trang

81-83 đường số 11 , KDC Him Lam 6A,xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

268 Sàn giao dịch bất động sản Gia Gia Phú Đỗ Hoàng Dương 162 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

269 Sàn giao dịch bất động sản DTZ
Bùi Nguyễn

Quyên Nhi

Phòng 2706-2707 lầu 37 tòa nhà Saigon Trade Centre số 37

Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

270 Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Quang Chang Vi Số 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

271 Sàn giao dịch bất động sản Bình Phú Võ Văn Vẹn Số 51 Bình Phú, phường 10, quận 6, Tp HCM Hồ Chí Minh

272 Sàn giao dịch bất động sản Mười Hoa Đinh Thị Hoa
Số 444-446 đường số 7, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận

Bình Tân, Tp HCM
Hồ Chí Minh

273 Sàn giao dịch bất động sản SGL
Phùng Thị

Thu Hiền
Số 69/37 D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

274 Sàn giao dịch bất động sản Tiến Phước
Nguyễn Thị

Mỹ Linh
Lầu 6, số 542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

275 Sàn giao dịch bất động sản Khải Hoàn
Trần Thị

Thu Hương

R4-93 Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong,

quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

276
Sàn giao dịch bất động sản

HUD phía Nam
Bùi Giang Nam

Số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

277 Sàn giao dịch bất động sản Mỹ Dinh
Nguyễn Thành

Nhân
Số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp, Tp HCM Hồ Chí Minh

278
Sàn giao dịch bất động sản

Phương Nam Real

Hồ Ngọc

Bảo Lộc
Số 1567 Vành Đai Đông, phường An Phú, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

279
Sàn giao dịch bất động sản

Ngọc Đông Dương

Lầu Thị

Thảo Minh
Số 76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

280
Sàn giao dịch bất động sản

Rồng Phương Đông
Trần Trọng Bách Số 9 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

281
Sàn giao dịch bất động sản

Hưng Gia Việt
Ngô Đức Sơn

Lầu 3 số 2 Bis Công trường quốc tế, phường 6, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

282 Sàn giao dịch bất động sản Estella Đàm Suyến Như Ấp 3, xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

283
Sàn giao dịch bất động sản

Sài Gòn Nhà đất
Nguyễn Văn Anh Số 10 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

284 Sàn giao dịch bất động sản CC1 Nguyễn Tiến Dự
Tầng 8, tòa nhà Sailing, số 111A đường Pasteur, phường Bến

Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

285
Sàn giao dịch bất động sản

Sài Gòn Thế Kỷ 21

Nguyễn Thị

Ngọc Ánh
Số 421/35 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

286

Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh

Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Trung tâm

Trần Khang Linh
Số 22 khu biệt thự phố Ngân Long, khu dân cư Phú Long,

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp HCM
Hồ Chí Minh

287
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP

Phát triển nhà Thủ Đức
Nguyễn Hữu Sơn

Số 384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

288
Sàn giao dịch bất động sản

Thăng Long Địa Ốc
Nguyễn Hồ Zdu Lầu 6, số 31 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh



289
Sàn giao dịch bất động sản Công ty

Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Nguyễn Thị

Hạnh Liên

Số 2bis, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

290 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Điền
Nguyễn Đăng

Quang

Số 166 Vành Đai Đông, khu đô thị An Phú An Khánh,

phường An Phú, quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

291
Sàn giao dịch bất động sản

Thịnh Vượng
Lê Hoàng Hải

Số 11F đường 4F Cư xá Ngân hàng, phường Tân Thuận Tây,

quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

292
Sàn giao dịch bất động sản Tân Hồng

Uy
Nguyễn Diệp Tân Số 56 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

293 Sàn giao dịch bất động sản Quận 5 Vũ Thanh Hải Số 20-22 đường Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

294
Sàn giao dịch bất động sản

Việt Thuận Thành
Đào Văn Biết

Số 299 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

295
Sàn giao dịch bất động sản

Nhà Sài Gòn
Lại Thị Tươi

Lầu 1 tòa nhà Hữu Nghị, số 35 Lê Lợi, phường Bến Nghé,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

296 Sàn giao dịch bất động sản Cen Sài Gòn Trần Minh Long
Tầng 2 tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

297
Sàn giao dịch bất động sản

Bái Tử Long

Phạm Thị

Bạch Tuyết

Số 113 khu E, đường liên phường, Khu dân cư & Trung tâm

Y tế, phường Bình Trưng Tây, quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

298 Sàn giao dịch bất động sản Đông Nam Á Trần Hiền Phương
Số 22 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

299 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Định Phan Thanh Thủy Số 6 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

300
Sàn giao dịch bất động sản An Cư Lạc

Nghiệp

Nguyễn Phước Bảo

Anh
Số 03 , đường 3 tháng 2 , phường 11, quận 10 , Tp HCM Hồ Chí Minh

301 Sàn giao dịch bất động sản Phương Nam
Phạm Minh Khánh

Hoàng

Số 326 , đường Cao Thắng (nối dài) , phường 12 , quận 10 ,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

302
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP

dịch vụ tư vấn bất động sản Phúc Đức
Nguyễn Vỹ Đăng Số 240 , đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

303
Sàn giao dịch bất động sản Rồng Thái

Bình Dương
Trần Ngọc Nhật 600 Điện Biên Phủ , phường 22 , quận Bình Thạnh , Tp HCM Hồ Chí Minh

304
Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Anh

Sài Gòn
Đoàn Chí Thanh Số 384 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp HCM Hồ Chí Minh

305 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phù Sa Trần Nhựt Hùng
Khu B709 , đường số 2 , khu dân cư An Phú An Khánh ,

phường An phú , quận 2 , Tp HCM
Hồ Chí Minh

306 Sàn giao dịch bất động sản Đông Á VN Lê Ngọc Diễm
Số 349 đường Nguyễn Thiện Thuật , phường 1, quận 3 ,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

307
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty CP

Đầu tư Dịch vụ BĐS Đại Việt
Nguyễn Văn Cường

Số 12,14 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình

Hưng, huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

308
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty CP

Đầu tư và Phát triển Bất động sản Việt
Đinh Quốc Lực Số 288 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

309
Sàn giao dịch bất động sản

Tân Phúc Hưng
Trần Minh Thuận

Số 203C Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

310
Sàn giao dịch bất động sản Phú Hưng

Gia
Lê Trung Nam

Số 312 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

311 Sàn giao dịch bất động sản La Bàn Ngô Hữu Trường
Số 293 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

312 Sàn giao dịch bất động sản Đạt Gia Trần Ngọc Tâm
Số 2Q, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

313 Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc Thành phố Ngô Hải Anh
Số 11B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

314
Sàn giao dịch bất động sản T&T Thành

phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Hòa Hiệp

Số 60-62 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

315
Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phúc

Long
Hoàng Quốc Phong

Số 2-4-6 Khu dân cư Trung Sơn, đường 9A, xã Bình Hưng,

huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

316 Sàn giao dịch bất động sản Đoan Khanh Lê Thị Thục Đoan
Số 91 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

317
Sàn giao dịch bất động sản

Bến Thành - Đức Khải

Nguyễn Thị Minh

Thy
Số 71-79 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh



318 Sàn giao dịch bất động sản Phố Việt Nguyễn Thuận
Số 67 đườn số 1, khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường

An Phú, quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

319 Sàn giao dịch bất động sản Anpha
Nguyễn Thụy

Bảo Ngọc

Số 1439(D1-D19) Mỹ Toàn 2, đường Nguyễn Văn Linh,

phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

320
Sàn giao dịch bất động sản

Thế giới Đại dương
Phạm Thành Đô Số 232 Khánh Hội, phường 6, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

321
Sàn giao dịch bất động sản

VinaLiving

Nguyễn Uyên

Thu Dương

Tầng 5 tòa nhà SunWah, số 155 đường Nguyễn Huệ,

phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

322 Sàn giao dịch bất động sản Tuyết Anh Nguyễn Văn Tuyên Số 38 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

323
Sàn giao dịch bất động sản

Jones Lang Lasalle ( Việt Nam )

Hoàng Thị

Thùy Vy

Số 2607 - 2610, tầng 26 Saigon Trade Centre, số 37 đường

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

324
Sàn giao dịch bất động sản PVFC Land -

Tp.HCM
Đinh Quang Ngọc

Lầu 1, số 27, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

325 Sàn giao dịch bất động sản Ngọc Biển Trần Vinh Hoàng Số 10, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

326
Sàn giao dịch bất động sản Công ty

Cổ phần Nam Tiến
Phan Văn Tú

Số 95 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

327 Sàn giao dịch bất động sản 61
Nguyễn Quốc

Trung

Số 309/1A Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

328
Sàn giao dịch bất động sản Trường

Thịnh Phát
Trần Thu Hòa

Số 1442 tỉnh lộ 10, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình

Tân, Tp HCM
Hồ Chí Minh

329
Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh

C.ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
Huỳnh Anh Phong

Số 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình,

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

330
Sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh

Đông Á
Hoàng Trọng Nghĩa Số 30 Trần Não, phường An Phú, quận 2, Tp HCM Hồ Chí Minh

331 Sàn giao dịch bất động sản Minh Anh Nguyễn Thị Hiệp
Số 20 Lê Văn Thiêm, khu phố Hưng Phước 1, phường Tân

Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

332 Sàn giao dịch bất động sản Đồi Xanh Đào Thị Mỹ Linh
Số D1-02, lô CN7, khu phố Mỹ Giang 2, đường 0, phường

Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

333
Sàn giao dịch bất động sản

Cảng Sài Gòn
Huỳnh Văn Cường Số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

334
Sàn giao dịch bất động sản

Vạn Phúc Gia
Đỗ Thanh Phong Số 35 Lý Văn Phúc, phường Tân Định, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

335 Sàn giao dịch bất động sản Tấn Điền Trần Minh Nhật Số 544 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

336
Sàn giao dịch bất động sản

SSG - Tân Bình
Trang Như Khoa Số 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình,T p HCM Hồ Chí Minh

337
Sàn giao dịch bất động sản Đô thị mới

Bắc Nam
La Ngọc Hương Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

338 Sàn giao dịch bất động sản CIC8 6 Trần Thị Quế Anh Số 45, đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

339
Sàn giao dịch bất động sản

Phú Khang Hưng
Mai Đức Toàn

Số 134/1B Cách mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

340
Sàn giao dịch bất động sản

Sun Real Estate
Phạm Hồng Khánh

Số 400 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

341 Sàn giao dịch bất động sản Song Kim Trần Thu Hiền
Số 27 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, 

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

342 Sàn giao dịch bất động sản INCOLAND Võ Xuân Tấn Tầng 3 số 27 Cao Thắng, phường 2, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

343
Sàn giao dịch bất động sản Đầu tư Thủ

Thiêm
Phạm Sỹ Hoàng Số 504 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh

344
Sàn giao dịch bất động sản Toàn Cầu

Xanh
Phan Thanh Thủy Số 13 lầu 1, đường Cao Thắng, phường 2, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

345 Sàn giao dịch bất động sản Phát Hưng
Trần Thị Thanh

Xuân

Số 46M Hoàng Quốc Việt nối dài, KDC Phú Mỹ, phường

Phú Mỹ, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

346 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Thành Trương Quốc Anh Số 98 đường số 1, phường Tân Phú, quận 7, Tp HCM Hồ Chí Minh



347

Sàn giao dịch bất động sản Công ty 

Cổ phần Bất động sản Sài Gòn 

Vi Na

Nguyễn Quang Hiền 500 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

348
Sàn giao dịch bất động sản

Việt Trang Anh
Nguyễn Hữu Mười Số 110, đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp HCM Hồ Chí Minh

349
Sàn giao dịch bất động sản Coldwell

Banker Việt Nam
Nguyễn Thế Sơn

Tầng trệt tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu,

phường ĐaKao, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

350
Sàn giao dịch bất động sản

CT- Phú Nhuận
Mạc Thị Thúy Hiền

Số 129 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

351 Sàn giao dịch bất động sản Đại Dương Nguyễn Thị Thu
Số 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

352 Sàn giao dịch bất động sản Ngân Bình
Phạm Thị

Thục Trinh
Số 99 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

353

Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh Cty TNHH Quản lý nợ và 

khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 

(MBAMC-HCM)

Hoàng Trúc Hùng
Lầu 5, tòa nhà MBAMC, số 538 Cách Mạng Tháng Tám,

phường 11, quận 3, Tp HCM
Hồ Chí Minh

354 Sàn giao dịch bất động sản Me Ga Nguyễn Chí Hậu
Lầu 6, tòa nhà TKT, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 

quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

355 Sàn giao dịch bất động sản Agriland Đoàn Trọng Sơn
Số 57/16D Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển,

huyện Nhà Bè, Tp HCM
Hồ Chí Minh

356
Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh

Cty TNHH SX và TM Hiệp Sơn
Hồ Thanh Hiệp

Số AN43 đường N12, KDC Phong Phú, xã Phong Phú,

huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

357
Sàn giao dịch bất động sản

Cen Quận 2
Tô Duy Chinh

Số 185 Lương Định Của, KP3, phường Bình An, quận 2,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

358 Sàn giao dịch bất động sản Phương Bắc
Nguyễn Xuân

Phước

Số 59A đường số 7, KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận

Thủ Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

359 Sàn giao dịch bất động sản DKRA Group Nguyễn Nhân Kiệt Số 63-67 An Điềm, phường 10, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

360 Sàn giao dịch bất động sản SCC Lê Thị Mỹ Giang
Số 1145/22 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2

, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

361
Sàn giao dịch bất động sản

Thương Tín Tân Thắng
Lim Siew Choo Số 88 đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp HCM Hồ Chí Minh

362
Sàn giao dịch bất động sản

An Lạc Gia

Nguyễn Ngọc

Anh Thư

Số 49 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

363
Sàn giao dịch bất động sản Phú An 

Hưng
Bùi Việt Hưng

Số 162B Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

364 Sàn giao dịch bất động sản Seaprodex
Nguyễn Thị Hải

Yến
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

365
Sàn giao dịch bất động sản Đất Phương 

Nam
Nguyễn Hàn Phong

Số 56/12/2 đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ

Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

366
Sàn giao dịch bất động sản Indochina

International Reality Việt Nam

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Tầng 19 phòng số 05 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, phường

Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

367 Sàn giao dịch bất động sản Kim Gia Phú Số 09 đường Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

368 Sàn giao dịch bất động sản Trần
Nguyễn Tuấn

Thanh Giang
Số 225/25A, Nguyễn ĐÌnh Chiểu, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

369 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Ngân
Nguyễn Thị

Đức Ngân
Số 51 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

370
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ

phần Kiến Á

Trần Lê Huy

Cường

phòng 805 lầu 8, Center Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh

Khai, phường 6 quận 3, Tp HCM
Hồ Chí Minh

371 Sàn giao dịch bất động sản Lê Nguyễn
Nguyễn Thị

Kim Liên
Số 002 tòa nhà H1 Hoàng Diệu, phường 9, quận 4, Tp HCM Hồ Chí Minh

372
Sàn giao dịch bất động sản Đông Đô

Land
Phạm Hữu Tài

Số 1540 Vành Đai Đông( Nguyễn Hoàng ), khu C, phường 

An Phú, quận 2, Tp HCM
Hồ Chí Minh

373
Sàn giao dịch bất động sản Ngôi Nhà

Tương Lai
Đinh Ngọc Hà

Số 226/51 An Dương Vương, phường 16, quận 8, Tp Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh

374 Sàn giao dịch bất động sản Bảo Hân
Hoàng Thị

Mai Ly
Số 61 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp HCM Hồ Chí Minh

375
Sàn giao dịch bất động sản Việt Rạng 

Đông
Đinh Văn Cường

Số 282A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10. quận Phú 

Nhuận, Tp HCM
Hồ Chí Minh



376 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Việt Lê Đài Số 413 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

377
Sàn giao dịch bất động sản Thủ Thiêm

IDC
Phan Văn Giỏi

852 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

378 Sàn giao dịch bất động sản Anh Minh Nguyễn Phước Số 54 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5, Tp HCM Hồ Chí Minh

379 Sàn giao dịch bất động sản SGCC 
Nguyễn Thụy

Thanh Nguyên
Sô 104 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

380
Sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình

Rescon
Vũ Quang Minh 254 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

381 Sàn giao dịch bất động sản Thành Đô Phạm Thành Đô
C1 Block 2, khu căn hộ cao ốc Phú Hoàng Anh, số 09 Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, Tp HCM
Hồ Chí Minh

382 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình
Nguyễn Phước 

Bảo Huy
Số 60 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp HCM Hồ Chí Minh

383 Sàn giao dịch bất động sản Riviera 

Point 

Nguyễn Thụy 

Hoàng Dung

Khu phố 3, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7

, Tp HCM
Hồ Chí Minh

384 Sàn giao dịch bất động sản Mê Kông
Nguyễn Xuân 

Hương

Số 20 đường 11, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

, Tp HCM
Hồ Chí Minh

385 Sàn giao dịch bất động sản Đại Phúc Nguyễn Phước
Số 414 Ưng Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp

HCM
Hồ Chí Minh

386
Sàn giao dịch bất động sản Á Châu Ánh

Dương
Trần Thanh Tùng

Số 4-6 Hồ Huấn Nghiệp , phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

387
Sàn giao dịch bất động sản Đầu tư An

Gia

Nguyễn Hương 

Giang
Sô 17 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hồ Chí Minh

388 Sàn giao dịch bất động sản Đất Lành
Nguyễn Thị Anh

Thư
Số 24 đường Phổ Quang, phường 2, quân Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

389 Sàn giao dịch bất động sản Gia Hội
Dương Trọng

Bình
385A đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

390
Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô phía

Nam

Nguyễn Thanh

Tú

Lầu 9 số 60 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

391
Sàn giao dịch bất động sản CT Land 

Tây Bắc

Trần Đình

Tuấn
Số 359 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, Tp HCM Hồ Chí Minh

392 Sàn giao dịch bất động sản An Sông Đà
Trần Thành

Tài

Số 283/27, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, 

Tp HCM
Hồ Chí Minh

393
Sàn giao dịch bất động sản Nam Việt 

Phát

Nguyễn Tấn

Toàn
Số 937 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, Tp HCM Hồ Chí Minh

394
Sàn giao dịch bất động sản Tân Gia 

Định

Nguyễn Thị Lệ

Huyền

Số 147 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp

HCM
Hồ Chí Minh

395 Sàn giao dịch bất động sản Á Châu Nguyễn Thị Huỳnh
Số 80/9-11, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1,

Tp HCM
Hồ Chí Minh

396 Sàn giao dịch bất động sản Anh Tuấn 3 Dương Vũ Hưng
Số 649 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, Tp

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

397
Sàn giao dịch bất động sản Southern

Land
Dương Thị Phượng

Số 12 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, Tp

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

398
Sàn giao dịch bất động sản ASIA

HOLDINGS
Lê Tiến Vũ

Tầng 7, Tòa nhà Hà Phan, số 456 đường Phan Xích Long,

phường 02, quận Phú Nhuận, Tp Hô Chí Minh
Hồ Chí Minh

399
Sàn giao dịch bất động sản Quốc tế Năm

Sao

Phạm Thị Hồng 

Hoa

Số 28 Bis đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

400
Sàn giao dịch bất động sản Hưng

Thịnh

Nguyễn Quốc

Quang
Số 47 Tú Xương, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

401 Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô I
Nguyễn Trần 

Dương

Tầng Trệt, lầu 9 tòa nhà South Building số 60 Trường Sơn,

phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

402 Sàn giao dịch địa ốc Thắng Lợi Hoàng Thị Thơ
Số 337 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

403
Sàn giao dịch bất động sản Việt Quốc

Land
Tạ Minh Kha

Số 27 đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức,

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

404 Sàn giao dịch bất động sản HTMC
Huỳnh Ánh

Kim Oanh

Số 49 đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, thành phố

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh



405 Sàn giao dịch bất động sản HTReal Lê Duy Tiến
Số 19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

406
Sàn giao dịch bất động sản SunLand

SG

Nguyễn Thị 

Giang

Số 84A đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, thành

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

407
Sàn giao dịch bất động sản Danh Khôi -

DKS

Nguyễn Văn

Tùng

Số 3 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

408
Sàn giao dịch bất động sản Danh Khôi

Việt

Trần Lê Thanh

Hiển

Số 69 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

409 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình Vũ Quang Minh
Số 235 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh
Hồ Chí Minh

410 Sàn giao dịch bất động sản Unicity Đỗ Cao Trí
Số 786 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh

411
Sàn giao dịch bất động sản Novaland

Phú Nhuận

Nguyễn Ngọc 

Lam

Số 36 - 38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

412
Sàn giao dịch bất động sản Nhà cũ Nhà 

mới
Nguyễn Văn Hải

Số 271 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

413 Sàn giao dịch bất động sản Anphareal Nguyễn Thị Hiền
Phân khu 12, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiên,

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

414
Sàn giao dịch bất động sản Novaland

Quận 1
Trần Thu Hiền

Số 65 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1,

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

415
Sàn giao dịch bất động sản Phước 

Thành

Nguyễn Thị Kim 

Thủy

Số 21 đường 24, khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

416 Sàn giao dịch bất động sản Sao Việt Đoàn Minh Trung
Số 167 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

417
Sàn giao dịch bất động sản Đất Sinh

Lợi

Võ Đức Đắc

Thịnh

Số A1 - 01 - 02 khu căn hộ Hoàng Anh Gold House, xã Phước

Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

418
Sàn giao dịch bất động sản Địa Ốc Việt

Mỹ
Vũ Xuân Hiếu

Số 54 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

419
Sàn giao dịch bất động sản Đông Tây

Land
Nguyễn Thái Bình

Số 64 đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

420 Sàn giao dịch bất động sản HL
Nguyễn Hoài 

Nam

Số 41A Tân Lập 2, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh

421
Sàn giao dịch bất động sản Tổ chức Nhà

Quốc Gia
Trần Văn Hiệp

Số 57 - 59 đường Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành phố

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh



422 Sàn giao dịch bất động sản Gia Nghĩa
Nguyễn Nguyên

Vy

Số 43 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1,

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

423 Sàn giao dịch bất động sản Nam Khang Phùng Văn Tài
Số 236 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

424 Sàn giao dịch bất động sản Đô Thành Nguyễn Văn Hiệp
Số 140 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh

425 Sàn giao dịch bất động sản SaLa
Trần Quang

Trình

Số 10 đường Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, quận 2,     

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

426 Sàn giao dịch bất động sản IDICO Vũ Việt Dũng
151Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh
Hồ Chí Minh

427 Sàn giao dịch bất động sản Incomreal Huỳnh Thế Quang
số 476-478 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

428 Sàn giao dịch bất động sản Thanh Yến Land Tô Thị Uyển Thanh
số 7 Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh 
Hồ Chí Minh

429 Sàn giao dịch bất động sản Việt Tin Ngô Minh Trung
Lầu 3, số 02 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

430 Sàn giao dịch bất động sản Vinhomes – CN TP.HCM Trương Thu Trà
208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

431 Sàn giao dịch bất động sản Tân Phước Trần Minh Nhật
số 137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

432 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh Phú Trần Quang Hùng
Số 182 đường Nguyễn Hoàng, KP 5, Phường An Phú, Quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

433 Sàn giao dịch bất động sản Tiên Phong Vương Gia Hải
703B lầu 7, cao ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, phường 

15, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

434 Sàn giao dịch bất động sản AnPhaReal – Chi nhánh Nhà Bè Phạm Trần Tín
số 12 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

435 Sàn giao dịch bất động sản Khang Phú Nguyễn Ngọc Quỳnh
số 02 đường Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

436 Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Vàng Trần Mạnh  Hùng
số 334 Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

437 Sàn giao dịch bất động sản SCT Ngô Vĩ Hùng
số 155, đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh 
Hồ Chí Minh

438 Sàn giao dịch bất động sản Eximland Nguyễn Đình Thiêm
số 449 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

439 Sàn giao dịch bất động sản Mặt Tiền Đào Trọng Tuấn
58 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

440 Sàn giao dịch bất động sản Sơn Kim 53 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

441 Sàn giao dịch bất động sản Tecco Nguyễn Đăng Khoa
65 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

442 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Long Hồ Phùng Như Thảo số 12, đường 16, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

443 Sàn giao dịch bất động sản Real Center Trần Hữu Hà An
số 292 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh



444 Sàn giao dịch bất động sản Địa ốc 24h Trần Thanh Tuấn Sỹ
số 38 đường Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

445 Sàn giao dịch bất động sản Khương Thịnh Nguyễn Đăng Anh Duy
số 151 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

446 Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô Lê Thanh Hiền
số 60 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

447 Sàn giao dịch bất động sản NovaLand 79 Quận 1 Trịnh Thanh Tâm
số 79 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 

1,thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

448 Sàn giao dịch bất động sản NovaLand  Quận 7 Nguyễn Đức Chiến
số 23 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 

7,thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh

449 Sàn giao dịch bất động sản Conic Lưu Hải Hà
Lô 13B-KDC Conic, Nguyễn Vãn Linh, Xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, TP HCM
Hồ Chí Minh

450 Sàn giao dịch bất động sản VSIS Hoàng Mạnh Hùng 26/29 đường số 8, phường Tân Quy, TP HCM Hồ Chí Minh

451 Sàn giao dịch bất động sản Novaland Nguyễn Khoái Nguyễn Thị Ngọc Hiếu số 09 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4
Hồ Chí Minh

452 Sàn giao dịch bất động sản Rever Nguyễn Thị Thanh Nga số 191 Trần Não, khu phố 3, phường Bình An , quận 2 Hồ Chí Minh

453 Sàn giao dịch bất động sản MK Ngô Hồng Quân số 62 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3 Hồ Chí Minh

454 Sàn giao dịch bất động sản Vina Realtor Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
tầng 4 số 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7 Quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

455 Sàn giao dịch bất động sản Funny Land Đõ Thị Thu Huyền
100-102 đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh

456 Sàn giao dịch bất động sản Lucky Land
59/4 Liên khu 10-11, khu phố 11, phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh

457 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phú Hưng 01 đường 6B-ND khu dân cư Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

458 Sàn giao dịch bất động sản Happy Land 58/1T Đường 1A, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 Hồ Chí Minh

459 Sàn giao dịch bất động sản Cosmo City Lê Tấn Trung
Số 24 đường số 1 KDC CityLand số 99 Nguyễn Thị Thập, 

quận 7
Hồ Chí Minh

460 Sàn giao dịch bất động sản Đông Hải Land 21K Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

461 Sàn giao dịch bất động sản Thái An Realestate
Văn phòng LA 02.04, tầng 2 tòa nhà Lexington, số 67 Mai Chí 

Thọ, Quận 2
Hồ Chí Minh

462 Sàn giao dịch bất động sản H&L Nguyễn Hàn Phong Số 56/12/2 đường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Tp HCM Hồ Chí Minh

463 Sàn giao dịch bất động sản TTR Phạm Sỹ Hoàng
Tầng trệt 1B tòa nhà đa năng International Plaza, số 343 

Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp HCM
Hồ Chí Minh

464 Sàn giao dịch bất động sản Homebase Trịnh Thị Nguyệt Số 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp HCM Hồ Chí Minh

465 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Long Mai Quốc Thịnh Số 280A17 đường Lương Định Của, Tp Thủ Đức, Tp HCM Hồ Chí Minh

466 Sàn giao dịch bất động sản Casa Estate Thái Hà Thuận
Số 16 đường D, khu Megavillage, phường Phú Hữu, Tp Thủ 

Đức
Hồ Chí Minh

467 Sàn giao dịch bất động sản An Hưng Phát Nam Sài Gòn Võ Thanh Bình
Số 0.02 tầng 1 Chung cư H lô BT, khu dân cư 13B đô thị mới 

Nam Thành phố, huyện Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Chí Minh

468 Sàn giao dịch bất động sản IBS Land Nguyễn Vũ Thiên Tài
Số 28 D4 dường Đào Trí, Khu Jamona City, phường Phú 

Nhuận, quận 7, Tp HCM
Hồ Chí Minh

469 Sàn giao dịch bất động sản Choice Ngô Thị Trúc Vy
Căn A.00.10 tòa nhà Sarica, đường D9, khu đô thị Sala, Tp 

Thủ Đức, Tp HCM
Hồ Chí Minh

470 Sàn giao dịch bất động sản 24H Nguyễn Văn Lãm
Số 392 Nguyễn Thị Đặng, khu phố 1 phường Hiệp Thành, 

quận 12
Hồ Chí Minh

471 Sàn giao dịch bất động sản MK Phạm Quế Chi Số 12 đường T13 The Manhattan Glory, Tp Thủ Đức Hồ Chí Minh

Tên đơn vị Thông tin chi tiết

1 Sàn giao dịch bất động sản MartLand http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

2 Sàn giao dịch bất động sản HDComreal http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

3 Sàn giao dịch bất động sản Uniland http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

4 Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

5 Sàn giao dịch bất động sản Maple Land http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

6 Sàn giao dịch bất động sản First Land http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

7 Sàn giao dịch bất động sản ELand http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

8 Sàn giao dịch bất động sản DKRA Libra

https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/

20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-

2022.pdf/

0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0

9 Sàn giao dịch bất động sản Helios

https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/

20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-

2022.pdf/

0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.1

10 Sàn giao dịch bất động sản HTT Land

https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/

20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-

2022.pdf/

0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.1
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https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.0
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.1
https://www.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/29506490/TT+28+Bang+Thong+tin+San+giao+dich+BDS+16-12-2022.pdf/0f4d7aab-e5fe-291b-262c-c7b69d8bf8a9?version=1.1
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